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Tóm tắt – Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã
được đề cập trong nhiều nghiên cứu khác nhau.
Năm 2021, bộ chỉ số PCI được hoàn thiện và bổ
sung các chỉ tiêu mới nhằm tạo sự tổng quan,
toàn diện và hỗ trợ bộ máy nhà nước ở các địa
phương trong công tác quản trị công và thu hút
đầu tư. Thông qua báo cáo PCI 2021, tác giả
đã tiến hành thống kê, phân tích các chỉ tiêu
năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long. Sử dụng
phương pháp tổng hợp lí thuyết, phân tích số liệu
thứ cấp, nghiên cứu tập trung vào chỉ số tính
minh bạch, qua đó phát hiện các mặt tích cực
cũng như hạn chế của tỉnh trong bối cảnh so sánh
tại Đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, nghiên cứu
đề xuất vận dụng mô hình UTAUT2 nhằm tạo ra
khung lí thuyết để gia tăng sự gia nhập và sử
dụng các thông tin điện tử của cộng đồng doanh
nghiệp, cải thiện bộ chỉ số PCI và xác định hướng
quản trị công cho tỉnh Vĩnh Long trong thời gian
sắp tới.

Từ khóa: chính phủ điện tử, năng lực cạnh
tranh, PCI, tính minh bạch, UTAUT2.

Abstract – The Provincial Competitiveness In-
dex is increasingly being studied in scholarly arti-
cles. In 2021, the index was completed and added
new indicators to increase the overview, compre-
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hensiveness, and support of the state apparatus in
the provinces and cities in public administration
and investment attraction. Using the Provincial
Competitiveness Index 2021 Report, the authors
have made statistics and analyzed the competi-
tiveness indicators of Vinh Long Province. With
theoretical synthesis and analysis of secondary
data, the study concentrates on transparency in-
dicators, aiming to detect the positive aspects as
the limitations of the province in the context of
comparison in the Mekong Delta. Through the
results, the authors have proposed the UTAUT2
model to create a theoretical framework to in-
crease the participation and use of electronic
information in the business community, which
improves PCI and determines the direction of
public administration in the coming time.

Keywords: competitiveness, e-government,
Provincial Competitiveness Index (PCI), trans-
parency, UTAUT2.

I. GIỚI THIỆU

Với sự phát triển ngày càng sâu rộng của nền
kinh tế, một khía cạnh được tập trung nghiên cứu
và phát triển là năng lực cạnh tranh của các cấp
địa phương. Năng lực này là khả năng thu hút
đầu tư của các địa phương đến ‘khách hàng’ của
mình (người lao động, du khách, nhà đầu tư trong
nước, ngoài nước và thị trường xuất khẩu). Qua
đó, việc mở rộng kinh doanh giúp mang lại cơ
hội việc làm, thu nhập cho người dân địa phương,
gia tăng giá trị sản phẩm địa phương (GDP) và
ngân sách được cải thiện. Bên cạnh đó, sự phát
triển kinh tế giúp giảm thất nghiệp, cải thiện đời
sống xã hội và quan trọng hơn là nâng cao khả
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năng khai thác nguồn lực hiện có mà chưa được
đầu tư đúng mức.

Các mô hình đo lường năng lực cạnh tranh
được Porter [1] đề xuất, sau đó được điều chỉnh
và áp dụng trong việc đánh giá khả năng cạnh
tranh của các quốc gia, chia nhỏ hơn có thể là
một vùng lãnh thổ, tỉnh hay thành phố các cấp.
Theo Porter [1], các tiêu chí đo lường là: (1) sự
cạnh tranh hoặc hợp tác của các doanh nghiệp;
(2) độ hấp dẫn trong thu hút cơ hội kinh doanh
của địa phương; (3) số lượng và chất lượng lực
lượng lao động lành nghề tại cơ sở; (4) yếu tố
đầu vào thông qua các ngành công nghiệp phụ trợ
và lĩnh vực dịch vụ; và (5) tính năng động, sáng
tạo của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó,
lợi thế cạnh tranh của quốc gia hay địa phương
được Ngân hàng Thế giới (WB) [2] tiếp cận theo
ba nhóm đặc điểm sau: (1) yếu tố tài nguyên, lợi
thế tự nhiên thể hiện nguồn lực nội tại; (2) sự
cạnh tranh vĩ mô (cơ sở hạ tầng, thể chế chính
trị) thể hiện trình độ quản trị; (3) sự cạnh tranh
vi mô (chất lượng môi trường kinh doanh, chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp) thể hiện mức
hấp dẫn của ngành kinh doanh.

Thực tế cho thấy, chính quyền địa phương góp
phần rất lớn trong tiến trình phát triển và hội
nhập của nền kinh tế quốc gia. Chính quyền các
cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư,
doanh nghiệp trên địa bàn. Mặc dù một số địa
phương có xuất phát điểm kém hấp dẫn (vị trí
địa lí khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển,
nguồn lao động hạn hẹp và quy mô thị trường
tương đối nhỏ), nhưng đã thành công trong thu
hút đầu tư dẫn đến cải thiện đời sống người dân.
Những thành công đó khiến các nhà nghiên cứu,
các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến
vai trò cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu
cực của biến đổi khí hậu và nhất là dịch Covid-
19, GRDP của tỉnh Vĩnh Long giảm 1,05% so
với năm 2020 nhưng GRDP bình quân đầu người
tăng 1,1 triệu đồng, đạt 56,6 triệu đồng; sản xuất
nông nghiệp ổn định; thu ngân sách đạt 100,8%
dự toán. Tỉnh tiếp tục huy động được các nguồn
lực đầu tư cho kinh tế địa phương với hơn 95%
doanh nghiệp trong khu công nghiệp và hơn 89%
doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã hoạt
động trở lại sau dịch bệnh. Đây là yếu tố rất
quan trọng để tỉnh Vĩnh Long có thể phấn đấu

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã
hội năm 2022 [3]. Trong nghiên cứu này, tác giả
tiến hành phân tích chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh
Vĩnh Long và đề xuất nâng cao chỉ số này thông
qua nội dung ‘tính minh bạch’ trong chỉ số PCI.
Đó là một xu hướng phát triển của cuộc cách
mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam, công cuộc số
hóa và tối ưu hóa quản trị công trong thời gian
tới.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

A. Năng lực cạnh tranh và chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh tại Việt Nam

Nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa
phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) hợp tác với Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kì (US-Aid) xây dựng chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (Provincial
Competitiveness Index). PCI được dùng để đánh
giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố
các cấp về chất lượng điều hành trong việc xây
dựng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp
dân doanh. Qua một số lần điều chỉnh, kể từ năm
2013, bộ chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành
phần, theo đó, một tỉnh xếp hạng năng lực cạnh
tranh cao tức là được các doanh nghiệp dân doanh
hoạt động trên địa bàn tỉnh đánh giá cao so với
tỉnh thành khác [4]. PCI đo lường giá trị của 10
yếu tố: (1) gia nhập thị trường, (2) tiếp cận đất
đai, (3) tính minh bạch, (4) chi phí thời gian, (5)
chi phí không chính thức, (6) cạnh tranh bình
đẳng, (7) tính năng động của chính quyền các
cấp, (8) chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, (9) đào
tạo lao động và (10) thiết chế pháp lí, an ninh trật
tự. Qua báo cáo PCI 2021, 11.312 doanh nghiệp
ở 63 tỉnh, thành trên cả nước đã cung cấp các
thông tin phản hồi về khảo sát, giúp chính quyền
địa phương các cấp thúc đẩy cải cách, xác nhận
các tồn tại và qua đó nâng cao chất lượng thực
thi, cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm thu
hút đầu tư [5].

Cho đến nay, PCI được sử dụng khá nhiều
trong các nghiên cứu về môi trường kinh doanh
tại Việt Nam. Đậu Anh Tuấn [6] sử dụng kết quả
điều tra PCI ở các doanh nghiệp nước ngoài trong
năm 2013 và 2014 để đánh giá môi trường đầu tư
kinh doanh chung của Việt Nam. Hồ Chí Dũng
và cộng sự [7] nghiên cứu ảnh hưởng của các

13



Cao Thanh Phong KINH TẾ – XÃ HỘI

yếu tố cấu thành PCI đến sự hài lòng của doanh
nghiệp về môi trường kinh doanh. Một số nghiên
cứu dựa vào chỉ số PCI để phân tích năng lực
cạnh tranh trong thu hút đầu tư ở các địa phương
(Hà Giang, Quảng Trị, Bắc Ninh, Kiên Giang).
Nguyễn Mạnh Cường và Hồ Văn Long [8] nghiên
cứu dữ liệu PCI, FDI của 45 tỉnh thành trong cả
nước giai đoạn 2012 – 2016, kết quả cho thấy các
chỉ tiêu khác nhau sẽ có sự khác biệt trong thu
hút FDI của các địa phương. Hơn nữa, Hồ Chí
Dũng và cộng sự [7] đưa ra lập luận rằng PCI
càng cao thì sức hấp dẫn của tỉnh, thành phố các
cấp đối với các nhà đầu tư càng lớn. Do đó, quyết
định đầu tư chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự hài lòng
đối với môi trường kinh doanh của địa phương.

B. Tính minh bạch và chính phủ điện tử

Các học giả nghiên cứu về tính minh bạch đã
đưa ra các khái niệm và hướng tiếp cận khác
nhau, nhưng phần đông tập trung vào sự tiếp nhận
các luồng thông tin giữa các đối tượng trao đổi.
Tính minh bạch được hiểu là sự truyền đạt thông
tin (kinh tế, xã hội và chính trị) một cách đúng
lúc, đáng tin cậy và có thể tiếp cận được bởi tất cả
các bên liên quan [9]. Khi bàn về khu vực công,
Armstrong [10] đề xuất tính minh bạch đề cập
đến việc người dân tiếp cận kịp thời, không giới
hạn về các quyết định và thành quả của chính
quyền địa phương. Ngoài ra, trách nhiệm giải
trình của chính quyền được thực hiện với bước
đầu tiên là làm rõ tính minh bạch trong quá trình
đó [11]. Việc công khai đầy đủ thông tin một
cách thích hợp và đúng thời điểm có nhiều hình
thức như báo cáo thường niên, tổ chức họp báo,
hội nghị, công bố báo chí, hay qua trang web
của cơ quan chính quyền. Trong đó, hình thức
qua website giúp người dân dễ dàng tiếp cận,
qua đó tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
được nâng cao. Vì vậy, việc phổ biến qua Internet
và trang web giúp cải thiện tính minh bạch trong
quản trị công và gia tăng khả năng tương tác với
người dân ở địa phương [12].

Việc vận dụng công nghệ thông tin vào quản trị
công đã cho ra đời một khái niệm ‘quản trị điện
tử’ hay ‘chính phủ điện tử’. Theo UNESCO, quản
trị điện tử (e-Governance) là ‘việc khu vực công
sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
(ICTs) để cải thiện việc phục vụ và cung cấp

thông tin, thúc đẩy người dân tham gia vào quá
trình hoạch định và thực thi các quyết sách của
nhà nước ngày càng công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình hơn’ [13, p.12]. Xét riêng
về chính phủ điện tử, đây là một trong những
phương thức quan trọng để tăng cường sử dụng
các phương tiện công nghệ thông tin trong quản
lí nhà nước và là cách thức để đáp ứng các đòi
hỏi cơ bản của quản trị nhà nước hiện đại [14].
Nghiên cứu các dự án chính phủ điện tử ở các
nước đang phát triển, Bhatnagar [15] phát hiện
rằng chính phủ điện tử góp phần cải thiện quản
trị công bằng cách tăng tính minh bạch, giảm
tham nhũng, chi phí giao dịch và cải thiện chất
lượng dịch vụ. Tương tự, nghiên cứu của Phan
Thị Thúy Quỳnh [16] cho biết mối quan hệ tích
cực giữa ứng dụng công nghệ thông tin và tính
minh bạch nhà nước trên trang web của 63 tỉnh,
thành phố ở Việt Nam.

Qua đó, ta thấy các lợi ích khi triển khai chính
phủ điện tử hay quản trị điện tử cho cả chính
quyền địa phương các cấp cũng như người dân
và doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo của
Liên minh Viễn thông Quốc tế [17], trong bối
cảnh triển khai chính phủ điện tử tại các nước
đang phát triển, việc vận dụng một cách hiệu
quả tiến bộ công nghệ và mạng lưới thông tin là
một thách thức không hề nhỏ. Báo cáo nêu rõ
nhiều rủi ro và trở ngại trong việc cung cấp và
phát triển dịch vụ chính phủ điện tử. Nguyên do
xuất phát từ sự phức tạp công nghệ, quy trình
không thống nhất, giai đoạn bị trùng lặp và bên
cạnh đó là sự khó thích ứng của người dân với
sự thay đổi hình thức công nghệ hiện đại. Hơn
thế nữa, Guida and Crow [18] đã phân tích và
liệt kê các lí do dẫn đến chính phủ điện tử thất
bại: (1) công nghệ không phù hợp, (2) không có
sự liên kết của nhà tài trợ quốc tế, cơ quan tài
trợ dự án và người thụ hưởng dự án trong thực
tế, và (3) việc lạm dụng phương pháp tiếp cận
từ trên xuống (top-down) của chính quyền mà
không đối trọng đến nhu cầu người dùng (người
dân trong vùng lãnh thổ). Bên cạnh đó, họ nhấn
mạnh yếu tố quản trị cũng góp phần làm chậm
tiến trình điện tử hóa quản trị công như thiếu sự
minh bạch, thiếu sự tham gia của người dân, bộ
máy quan liêu, quy định pháp lí lạc hậu và nguồn
nhân lực yếu kĩ năng.
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III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng phương

pháp tổng hợp lí thuyết, phân tích số liệu thứ
cấp – chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
và so sánh với các tỉnh, thành phố khác trong khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Bên
cạnh đó, nghiên cứu đi sâu phân tích chỉ số ‘tính
minh bạch’ để xác định thực trạng, làm căn cứ
đề xuất kiến nghị. Tác giả sử dụng phương pháp
thống kê mô tả bộ dữ liệu PCI 2021 của Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kì
(US-Aid) công bố và so sánh chỉ số PCI 13 tỉnh,
thành phố ở ĐBSCL.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
A. Tổng quan chỉ số PCI năm 2021 tại các tỉnh,
thành phố Đồng bằng sông Cửu Long

Kết quả PCI 2021 của tỉnh Vĩnh Long so với
các tỉnh, thành phố khác tại ĐBSCL có nhiều sự
thay đổi về điểm số và thứ hạng so với năm 2020
[5]. Với 65,43 điểm (giảm 3,91 điểm so với năm
2020), tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 6/13, thành vùng
ĐBSCL (giảm 3 bậc so với năm 2020), xếp hạng
23/63 tỉnh, thành của cả nước (giảm 17 bậc so
với năm 2020), thuộc nhóm có chất lượng điều
hành Khá (so với Tốt của năm 2020). Các tỉnh,
thành phố trong nhóm có chất lượng điều hành
tốt là Đồng Tháp, Cần Thơ. Thứ hạng điểm số
PCI năm 2021 được trình bày như Hình 1.

Hình 1: Điểm số PCI các tỉnh, thành phố Đồng
bằng sông Cửu Long năm 2021

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu báo cáo
PCI 2021 của VCCI và US-Aid [5]

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long có sáu chỉ số giảm
điểm và giảm hạng là: tiếp cận đất đai và sự ổn

định trong sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí
thời gian, chi phí không chính thức, tính năng
động của chính quyền tỉnh và đào tạo lao động.
Thông tin chi tiết được trình bày tại Bảng 1.

B. So sánh tính minh bạch trong báo cáo PCI
của tỉnh Vĩnh Long so với các tỉnh, thành phố
trong khu vực

Chỉ số thành phần tính minh bạch cho biết
chất lượng cung cấp thông tin mà doanh nghiệp
thường quan tâm trên cổng/trang thông tin điện
tử của chính quyền các tỉnh, thành phố các cấp
hiện nay (chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành
chính, văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo
tỉnh) và đo lường mức độ minh bạch của môi
trường kinh doanh địa phương (sự hiểu biết của
doanh nghiệp về khoản thuế phải nộp với cán bộ
thuế, dự đoán của doanh nghiệp trước những thay
đổi trong quy định pháp luật do tỉnh ban hành).
Trong năm 2021, tỉnh Vĩnh Long đạt 5,95 điểm
(giảm 0,16 điểm so với năm 2020), xếp hạng 7/13
ĐBSCL và hạng 34/63 tỉnh, thành phố (giảm 14
bậc so với năm 2020), điểm của chỉ số này đang
có xu hướng giảm [5]. Sự so sánh chỉ số ‘tính
minh bạch’ các tỉnh, thành ĐBSCL được thể hiện
ở Hình 2.

Năm 2021, chỉ số này được bổ sung bốn chỉ
tiêu liên quan đến chất lượng cung cấp thông tin
trên trang web của tỉnh, chỉ tiêu thỏa thuận khoản
thuế phải nộp để giúp doanh nghiệp giảm số thuế
phải nộp, chỉ tiêu tỉ lệ doanh nghiệp có thể dự
đoán được những thay đổi trong quy định pháp
luật do tỉnh ban hành. Đồng thời, loại bỏ hai chỉ
tiêu là tỉ lệ doanh nghiệp đánh giá tài liệu ngân
sách của tỉnh được công bố chi tiết cho doanh
nghiệp sử dụng và đánh giá chi tiết hơn mức độ
sẵn có một số loại thông tin quan trọng như báo
cáo kinh tế xã hội, niên giám thống kê của tỉnh
trên trang thông tin điện tử của chính quyền tỉnh,
thành phố các cấp [5].

Trong báo cáo PCI [5], tỉnh Vĩnh Long có sáu
chỉ tiêu được cải thiện. Điều này chứng tỏ chính
quyền tỉnh đã cố gắng trong công tác quản trị
thông tin nhằm đảm bảo các doanh nghiệp được
giải quyết các khúc mắc kịp thời cũng như sự
hỗ trợ từ các hiệp hội địa phương. Đáng chú ý,
các chỉ tiêu mới về sự hữu ích của các thông tin
trên trang web của tỉnh (thủ tục hành chính, văn
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Bảng 1: Các tiêu chí của tỉnh Vĩnh Long trong báo cáo chỉ số PCI 2021

Hình 2: So sánh chỉ tiêu tính minh bạch tại
Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu báo cáo
PCI 2021 của VCCI và US-Aid [5]

bản pháp luật và khả năng dự liệu được thay đổi
quy định pháp luật của tỉnh) đã được cộng đồng
doanh nghiệp đón nhận và đánh giá cao, điểm
số đứng đầu trong các tỉnh ĐBSCL. Điều này
thể hiện sự toàn diện và minh bạch trong quản
trị công của chính quyền tỉnh. Tác giả thực hiện
thống kê, so sánh chỉ tiêu tính minh bạch của
tỉnh Vĩnh Long trong báo cáo PCI 2021 với các
tỉnh ĐBSCL, thông tin cụ thể được nêu rõ trong
Bảng 2. Đây là căn cứ cho việc đề xuất mô hình
cải thiện việc truyền tải thông tin, được đề cập ở
phần tiếp theo của nghiên cứu.

Bên cạnh các điểm mạnh, chúng ta thấy tồn
tại một vấn đề về triển khai công tác công nghệ
thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Long, công việc này cần đảm bảo sự phối
hợp giữa bên truyền tải và bên tiếp nhận thông

tin. Tuy chính quyền tỉnh đã thực hiện tốt việc
công bố thông tin trên trang website, nhưng bên
nhận thông tin là các doanh nghiệp lại phản ứng
có phần tiêu cực về các thông tin cần thiết qua
các tiêu chí chưa tốt, cần cải thiện. Đơn cử, tỉ lệ
truy cập vào trang web của ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thấp (38%, hạng 12/13) (Bảng 2); cũng như
sự hữu ích trên trang website về ưu đãi/khuyến
khích/hỗ trợ đầu tư, văn bản chỉ đạo của lãnh
đạo tỉnh hay khả năng dự liệu của tỉnh với quy
định của Trung ương được doanh nghiệp đánh giá
không cao. Điều đó cho thấy sự không đồng bộ
giữa hai bên và nó sẽ làm doanh nghiệp, nhà đầu
tư thiếu thông tin cần thiết trong quá trình hoạt
động kinh doanh, gây cản trở phát triển kinh tế –
xã hội, cũng như không hoàn thiện mục tiêu quản
trị công hướng tới quản trị điện tử đang được Nhà
nước triển khai và quan trọng nhất làm suy giảm
khả năng cạnh tranh của chính quyền tỉnh trên
địa bàn.

C. Đề xuất hướng tiếp cận trong việc gia tăng
tính minh bạch trong chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh

Các nghiên cứu trước đây đã đưa ra một số mô
hình và lí thuyết nhằm xây dựng sự thành công
của một dự án chính phủ điện tử dựa trên sự chấp
nhận của người dùng. Các mô hình đánh giá tập
trung vào ý định hành vi và thái độ của người
dùng đối với việc sử dụng công nghệ, lấy tiêu
chí chính là tính hữu ích được cảm nhận và tính
dễ sử dụng [19]. Nhiều nghiên cứu gần đây đã
chứng minh rằng các yếu tố như nhân khẩu học,
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Bảng 2: Các chỉ tiêu tính minh bạch của tỉnh Vĩnh Long trong báo cáo chỉ số PCI 2021

ảnh hưởng xã hội, lòng tin, nhận thức rủi ro, chất
lượng thông tin và sự hài lòng của người dùng
là công cụ trong việc áp dụng các dịch vụ chính
phủ điện tử [20]. Các mô hình đánh giá được chấp
nhận rộng rãi nhất đối với các dịch vụ chính phủ
điện tử có thể kể đến là mô hình chấp nhận công
nghệ (TAM) và các phiên bản mở rộng của nó là
mô hình TAM2 và TAM3; mô hình thành công
hệ thống thông tin (IS Success Model); lí thuyết
thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ
(UTAUT) và lí thuyết thống nhất về chấp nhận và
sử dụng công nghệ 2 (UTAUT2) [21]; mô hình
thành công tích hợp (ISM); mô hình sử dụng bắt
buộc công nghệ (MMUST); và mô hình lan tỏa
đổi mới (DOI) [22].

Việc phân tích các điểm còn hạn chế của các
chỉ tiêu trong ‘tính minh bạch’ trong chỉ số PCI
tại tỉnh Vĩnh Long cho thấy cộng đồng doanh
nghiệp chưa thật sự cuốn hút bởi các thông tin

điện tử cũng như trang web của chính quyền địa
phương trong việc tham khảo các văn bản, quy
định để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của
mình. Hơn thế nữa, chỉ tiêu ‘tính minh bạch’ là
một thành phần quan trọng trong bộ chỉ số PCI.
Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh cần phải hiểu rõ
xu hướng thao tác lựa chọn các thông tin điện
tử của doanh nghiệp để làm gia tăng công dụng
cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Vì thế, tác giả đề xuất vận dụng một mô hình
phù hợp trong việc hiểu rõ xu hướng lựa chọn,
thu hút sự chú ý và truy cập thông tin điện tử của
doanh nghiệp. Mô hình được đề xuất là mô hình
thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ 2
(The Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology model 2 – UTAUT2). Việc đề xuất
này mang tính lí thuyết xây dựng mô hình, cấu
trúc của mô hình sẽ làm rõ trong phần tiếp theo.

Mô hình UTAUT2 là một hình thức chấp nhận
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công nghệ được phát triển bởi Venkatesh et al.
[21, 23]. UTAUT2 tổng hợp các yếu tố trong tám
mô hình chấp nhận công nghệ hàng đầu để cung
cấp một cái nhìn thống nhất về sự chấp nhận của
người dùng, bao gồm lí thuyết về hành động có lí
do (Theory of Reasoned Action – TRA), mô hình
chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance
Model – TAM), mô hình tạo động lực (Moti-
vational Model. – MM), lí thuyết về hành vi có
kế hoạch (Theory of Planned Behavior – TPB),
kết hợp TAM và TPB (C-TAM-TPB), mô hình
sử dụng máy tính cá nhân (Model of Personal
Computer Utilization – MPCU), lí thuyết lan tỏa
đổi mới (Innovation Diffusion Theory – IDT)
và lí thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive
Theory – SCT).

Mô hình UTAUT2 được phát triển từ UTAUT
bằng cách thêm vào ba biến mới: (1) động lực
thụ hưởng (hedonic motivation) là yếu tố dự báo
chính trong nhiều nghiên cứu về hành vi sử dụng
trong bối cảnh sử dụng công nghệ của người tiêu
dùng; (2) giá cả (price value) vì người tiêu dùng
sẽ phải chịu chi phí trong việc sử dụng công nghệ
phù hợp với lợi ích; (3) thói quen (habit) có thể
dự đoán thói quen sử dụng công nghệ, và ba biến
kiểm duyệt (tuổi, giới tính và kinh nghiệm) (Hình
3). Việc đề xuất mô hình UTAUT2 và việc thay
đổi nội dung hướng tới phát triển quản trị công,
gia tăng tính minh bạch của tỉnh đến sự đón nhận
của cộng đồng doanh nghiệp, tác giả hiệu chỉnh
các yếu tố liên quan và trình bày tại Bảng 3. Qua
đó, các yếu tố của mô hình chú trọng tìm hiểu
về mức độ nhận thức và khuyến khích tham gia
truy cập các thông tin điện tử của chính quyền
tỉnh. Thông qua mô hình đề xuất, chính quyền địa
phương có thể sở hữu một công cụ kiểm tra và
xác định cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp
khi truy cập các thông tin liên quan đến hoạt
động kinh doanh và qua đó hoàn thiện hơn các
đề mục thông tin điện tử nhằm gia tăng tính minh
bạch cũng như cải thiện điểm hạn chế trong chỉ
số PCI của tỉnh cho thời gian tới.

V. KẾT LUẬN

Với phương pháp tổng hợp lí thuyết, phân tích
các dữ liệu thứ cấp, tác giả đã phân tích các điểm
còn hạn chế trong bộ chỉ số PCI 2021 của tỉnh
Vĩnh Long. Kết quả cho thấy một sự bất cân

Hình 3: Mô hình UTAUT2 gia tăng sự tiếp
nhận thông tin

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ nghiên cứu của
Venkatesh et al. [21, 23]

xứng trong việc truyền tải thông tin điện tử giữa
chính quyền địa phương và doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tuy chính quyền tỉnh đã
nỗ lực trong việc cải thiện tính minh bạch trong
năm 2021 thông qua các chỉ số liên quan, nhưng
những hạn chế trong việc quản trị các thông tin
qua giao diện điện tử (website của tỉnh) và việc
không thu hút được đầu tư cũng như sự giải tỏa
các khó khăn liên quan của cộng đồng doanh
nghiệp vẫn còn tồn tại. Do đó, tác giả đã đề xuất
mô hình UTAUT2 trong việc giải quyết tồn tại
này. Mô hình sẽ phát huy tác dụng trong việc
hiểu rõ mục đích, phương pháp tiếp cận và hình
thành xu hướng sử dụng các thông tin điện tử
của các doanh nghiệp. Qua đó, đây sẽ là nền tảng
cho chính quyền tỉnh xác lập các bước thực hiện
tiếp theo trong cơ chế xây dựng hệ thống thông
tin điện tử, giao diện người dùng, điều chỉnh nội
dung và quan trọng hơn là góp phần gia tăng tính
minh bạch và năng lực cạnh tranh trong thời gian
tới. Tác giả chỉ đề xuất về mặt khung lí thuyết
và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh thực thế tại
địa phương. Tuy nhiên, trong tương lai, mô hình
cần được triển khai thông qua khảo sát doanh
nghiệp, thu thập số liệu và tiến hành kiểm tra
định lượng để xem xét sự phù hợp của mô hình,
qua đó có thể điều chỉnh và đề xuất các hàm ý
quản trị công trong công tác điều hành sắp tới.

18



Cao Thanh Phong KINH TẾ – XÃ HỘI

Bảng 3: Các khái niệm trong mô hình UTAUT 2
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